
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi :  Tài chính tiền tệ (DC2KV67) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: Cả ngày

GK1 GK2 KL

1 1 71DCKT11008 Lê Thị vân Anh 71DCKT11

2 2 71DCKT11027 Nguyễn Quang Anh 71DCKT11

3 3 71DCKT11021 Nguyễn Trần Mai Anh 71DCKT11

4 4 71DCKT11007 Nguyễn Thùy Dung 71DCKT11

5 5 71DCKT11019 Nguyễn Mạnh Dũng 71DCKT11

6 6 71DCKT11001 Trần Văn Hải 71DCKT11

7 7 71DCKT11009 Nguyễn Thị Thu Hằng 71DCKT11

8 8 71DCKT11024 Nguyễn Thị Hân 71DCKT11

9 9 71DCKT11005 Cù Thị Thúy Hiền 71DCKT11

10 10 71DCKT11004 Đỗ Thu Hiền 71DCKT11

11 11 71DCKT11023 Nguyễn Thị Hoa 71DCKT11

12 12 71DCKT11012 Phạm Thị Thu Huyền 71DCKT11

13 13 71DCKT11016 Hoàng Thu Hường 71DCKT11

14 14 71DCKT11020 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 71DCKT11

15 15 71DCKT11017 Hoàng Diệu Ly 71DCKT11

16 16 71DCKT11006 Nguyễn Thị Bích Ngọc 71DCKT11

17 17 71DCKT11928 Phùng Thị Lan Nhi 71DCKT11

18 18 71DCKT11013 Bùi Thị Phúc 71DCKT11

19 19 71DCKT11018 Lê Thị Hồng Phương 71DCKT11

20 20 71DCKT11025 Nguyễn Thị Phương 71DCKT11

21 21 71DCKT11022 Cao Thu Thảo 71DCKT11

22 22 71DCKT11929 Nguyễn Thị Thu 71DCKT11

23 23 71DCKT11015 Vũ Thị Phương Thùy 71DCKT11

24 24 71DCKT11002 Nguyễn Quỳnh Trang 71DCKT11

25 25 71DCKT11014 Nguyễn Thị Thu Trang 71DCKT11

26 26 71DCKT11205 Ngô Thanh Tùng 71DCKT11

27 27 71DCKT11011 Hoàng Nhật Vinh 71DCKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 27 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 05/7/2021

TT SBD



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi :  Tài chính tiền tệ (DC2KV67) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: Cả ngày

GK1 GK2 KL

1 1 71DCKT12001 Nguyễn Hòa An 71DCKT12

2 2 71DCKT16018 Nguyễn Thị Kim Ánh 71DCKT12

3 3 71DCKT16020 Trần Hữu Chiến 71DCKT12

4 4 71DCKT12009 Nguyễn Thị Diệu 71DCKT12

5 5 71DCKT12010 Nguyễn Thị Thùy Dung 71DCKT12

6 6 71DCKT16005 Triệu Thị Thùy Dương 71DCKT12

7 7 71DCKT16003 Phạm Thị Hương Giang 71DCKT12

8 8 71DCKT12012 Hồ Thị Ngân Hà 71DCKT12

9 9 71DCKT16001 Phạm Thị Hà 71DCKT12

10 10 71DCKT16007 Nghiêm Thị Thu Huyền 71DCKT12

11 11 71DCKT11362 Lê Huy Khánh 71DCKT12

12 12 71DCKT12024 Vũ Thị Lan 71DCKT12

13 13 71DCKT12026 Đặng Thị Liễu 71DCKT12

14 14 71DCKT11032 Đỗ Khánh Linh 71DCKT12

15 15 71DCTN22039 Đỗ Thị Hồng Linh 71DCKT12

16 16 71DCKT16006 Nguyễn Thị Kim Linh 71DCKT12

17 17 71DCKT16004 Phạm Thị Linh 71DCKT12

18 18 71DCKT12027 Phùng Thị Mỹ Linh 71DCKT12

19 19 71DCKT16022 Tạ Thị Diệu Linh 71DCKT12

20 20 71DCKT16013 Vũ Thanh Mai 71DCKT12

21 21 71DCKT16011 Nguyễn Văn Mạnh 71DCKT12

22 22 71DCKT16008 Nguyễn Thị Ngân 71DCKT12

23 23 71DCKT16021 Nguyễn Thị Kiều Ngân 71DCKT12

24 24 71DCKT16010 Nguyễn Thị Hà Phương 71DCKT12

25 25 71DCKT16016 Phạm Thị Minh Phương 71DCKT12

26 26 71DCKT12034 Nguyễn Thị Quỳnh 71DCKT12

27 27 71DCKT16019 Trần Lâm Quỳnh 71DCKT12

28 28 71DCKT12039 Nguyễn Thị Phương Thảo 71DCKT12

29 29 71DCKT16009 Vũ Thị Thanh Thúy 71DCKT12

30 30 71DCKT12043 Nguyễn Xuân Tình 71DCKT12

31 31 71DCKT16017 Lê Thị Thùy Trang 71DCKT12

32 32 71DCKT16012 Nguyễn Thị Huyền Trang 71DCKT12

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 05/7/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào



GK1 GK2 KL
Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

33 33 71DCKT12045 Trần Quỳnh Trang 71DCKT12

34 34 71DCKT11031 Trần Thị Thu Trang 71DCKT12

35 35 71DCKT12046 Trần Thị Thu Trang 71DCKT12

36 36 71DCKT16015 Trương Thùy Trang 71DCKT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 36 sinh viên


